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TT Họ và tên Chức vụ 

 Đảm nhiệm 

chức Ban 

bầu cử 

I Ban bầu cử số 1: Gồm các bản: Chu Va 12, Bản 46, Nậm Dê 

1  Nguyễn Thị Nhàn Phó Chủ tịch UBND xã  Trưởng ban 

2  Cầm Văn Thắng Trưởng Công an xã  Phó ban 

3  Lại Thị Thao Hiệu trưởng trường mầm non Sơn Bình Thư ký 

4  Hà Hữu Công Chỉ huy Trưởng BCH Quân sự xã Uỷ viên 

5  Hà Văn Thức Phó Chủ tịch HND  Uỷ viên 

6  Vàng Văn Long Công chức CQ UBMTTQ  Uỷ viên 

7  Thào A Cháng  Trưởng bản Chu va 12 Uỷ viên 

8  Trần Thị Lượt Bí thư chi bộ bản Chu Va 12 Uỷ viên 

9  Lò Văn Sáng Bí thư chi bộ bản 46 Uỷ viên 

10  Hạng A Liên Trưởng bản  Nậm Dê Uỷ viên 

II Ban bầu cử số 2: Gồm các bản: Chu Va 8, Chu Va 6 

1 Quách Tá Thiện Giám đốc TTPVHHC – Thành viên Trưởng ban 

2 Nguyễn Văn Tân Công chức Phòng Kinh tế Phó ban 

3 Hoàng Thị Ngọc Yến Phó Hiệu trưởng trường TH&THCS Sơn Bình Thư ký 

4 Vàng A Sinh Công chức TT PVHCC Uỷ viên 

5 Hoàng Thị Oanh Công chức Phòng Văn hoá  - Xã hội Uỷ viên 

6 Giàng A Chi TB CTMT bản Chu Va 6 Uỷ viên 

7 Vàng A Hồ Bí thư chi bộ bản Chu Va 6 Uỷ viên 

8 Giàng A Lờ Trưởng bản Chu Va 8 Uỷ viên 

9 Giàng A Chắng Trưởng bản Chu Va 6 Uỷ viên 

III Ban bầu cử số 3: Gồm các bản: Huổi Ke, Tân Hợp 

1 Nguyễn Bá Kiện Phó Chủ Tịch HĐND xã  Trưởng ban 
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2 Lê Thị Thuỳ Nhung Hiệu trưởng trường TH&THCS Sơn Bình Phó ban 

3 Bùi Văn Cường Phó Hiệu trưởng trường TH&THCS Sơn Bình Thư ký 

4 Lò Xuân Thủy Phó Chủ tịch HCCB Uỷ viên 

5 Lương Thị Quỳnh Lâm Công chức Ban văn hoá – Xã hội Uỷ viên 

6 Hạng A Tính Bí thư chi bộ bản Huổi Ke Uỷ viên 

7 Hạng A Vang Trưởng bản Huổi Ke Uỷ viên 

8 Nguyễn Duy Lin Bí thư chi bộ bản Tân Hợp Uỷ viên 

9 Dìu Diu Xình Bi thư Chi đoàn TN, kiêm thôn đội trưởng Uỷ viên 

IV Ban bầu cử số 4: Gồm các bản: Km2, Thống Nhất, Tòong Pẳn, Hoa Vân 

1 Cầm Đức Chiến  Chủ tịch MTTQVN xã  Trưởng ban 

2 Lò Thị Thuỷ 
Phó chủ tịch MTTQVN xã, Phó chủ tịch 

HLHPN 
Phó ban 

3 Nguyễn Thị Phương Hiệu trưởng trường mầm non Bình Lư Thư ký 

4 Phạm Thị Thúy Công chức Phòng Văn hóa – Xã Hội Uỷ viên 

5 Lò Văn Hào Công chức CQ UBMTTQ Uỷ viên 

6 Hà Công Tuấn Bí thư chi bộ bản Km2 Uỷ viên 

7 Nguyễn Hồng Xuyến Bí thư chi bộ bản Thống Nhất  Uỷ viên 

8 Vũ Công Anh Bí thư chi bộ bản Tòong Pắn Uỷ viên 

9 Nguyễn Trọng Vụ Trưởng bản Hoa Vân  Uỷ viên 

V Ban bầu cử số 5: Gồm các bản: Thèn Thầu, Cò Lá, Máy Đường 

1 Trần Ngọc Quang Trưởng Phòng Kinh tế - Thành viên Trưởng ban 

2 Nguyễn Văn Duy Công chức CQ UBMTTQ Phó ban 

3 Vũ Thị Hồng Mai Hiệu trưởng trường THCS Tam Đường Thư ký 

4 Vũ Thị Hằng Công chức Phòng Kinh tế Uỷ viên 

5 Phạm Thị Hường PCT HLHPN Uỷ viên 

6 Hoàng Quốc Dương Trưởng bản Thèn Thầu Uỷ viên 

7 Nông Đức Bằng Bí thư chi bộ bản Cò Lá Uỷ viên 

8 Đặng Thị Hướng Bí thư chi bộ bản Máy Đường Uỷ viên 

9 Nông Thị Hảo Thôn đội trưởng, bí thư chi đoàn Uỷ viên 

VI Ban bầu cử số 6: Gồm các bản: Nà Hum, Nà San, Nà Cà, Noong Luống, Nà Đon 

1 Vàng Văn Ngọc Phó chủ tịch MTTQVN xã- chủ tịch HND  Trưởng ban 
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2 Lò Văn Thắng Phó chủ tịch MTTQVN xã- chủ tịch HCCB  Phó ban 

3 Lò Văn Bun Công chức CQMTTQ Thư ký 

4 Giàng Thị Hoa Phó ban Kinh tế - Ngân sách Uỷ viên 

5 Vùi Văn Duyên PCT HND  Uỷ viên 

6 Quàng Văn Chuyển Bí thư, Trưởng bản bản Nà Hum Uỷ viên 

7 Vàng Văn Dũng Bí thư Chi bộ bản Nà Đon Uỷ viên 

8 Quàng Văn Yêng Bí thư, Trưởng bản bản Nà Cà Uỷ viên 

9 Vàng Văn Chủ Bí thư, Trưởng bản bản Noong Luống Uỷ viên 

VII Ban bầu cử số 7: Gồm các bản: Tân Bình, Hưng Bình, Pa Pe, Nà Khan, Nà Phát 

1 Nguyễn Hoàng Sơn Trưởng Phòng Văn hoá – Xã hội – Thành viên Trưởng ban  

2 Bùi Quang Thắng Phó Hiệu trưởng Trường THCS Bình Lư  Phó ban 

3 Đèo Thị Thương Công chức CQ UBMTTQ Thư ký 

4 Nguyễn Thị Thuận PCT HPN Uỷ viên 

5 Lò Thị Nhu Công chức VP HĐND và UBND  Uỷ viên 

6 Lò Văn Lâm Bí thư chi bộ, Trưởng bản Nà Phát Uỷ viên 

7 Lò Văn Ban Bí thư chi bộ bản Pa Pe Uỷ viên 

8 Nguyễn Thanh Tiến Bí thư chi bộ bản Hưng Bình Uỷ viên 

9 Nguyễn Xuân Trịnh Trưởng bản Tân Bình Uỷ viên 

VIII Ban bầu cử số 8: Gồm các bản Trung Tâm, Mường Mớ  

1 Lò Văn Giót Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ  Trưởng ban 

2 Lê Thị Duyên Hiệu trưởng trường mầm non Tam Đường Phó ban 

3 Hù Thị Thoa Công chức VP HĐND và UBND  Thư ký 

4 Lò Văn Nện Công chức Phòng Kinh tế Uỷ viên 

5 Hoàng Đình Vương Công chức Phòng Kinh tế Uỷ viên 

6 Nguyễn Thái Cơ Trưởng bản Trung Tâm Uỷ viên 

7 Chu Đình Chí Bí thư chi bộ bản Trung Tâm Uỷ viên 

8 Lò Tiến Nui Bí thư chi bộ bản Mường Mớ Uỷ viên 

9 Hà Đình Them Trưởng bản Mường Mớ Uỷ viên 

IX  Ban bầu cử số 9: Gồm các bản Nậm Tường, Mường Cấu 

1 Hoàng Minh Tiến Phó hiệu trưởng THCS Tam Đường Trưởng ban 

2 Bùi Quang Tấn Bí thư chi bộ bản Mường Cấu Phó ban 
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3 Đặng Thị Thoa Công chức Phòng Văn hoá – Xã hội Thư ký 

4 Vũ Công Kiệm Công chức TTPVHCC Uỷ viên 

5 Vàng Văn Nam Bí thư chi bộ, Trưởng bản Nậm Tường Uỷ viên 

6 Lò Văn Dung TBCTMT bản Nậm Tường Uỷ viên 

7 La Thị Thương TBCTMT bản Mường Cấu Uỷ viên 

8 Sỹ Văn Lợi Trưởng bản Mường Cấu Uỷ viên 

9 Vàng Thị Thuận Bí thư chi đoàn bản Mường Cấu Uỷ viên 

X Ban bầu cử số 10: Gồm các bản: Bình Luông, Hô Ta, Thác Cạn, Thác Tình  

1 Đỗ Đăng Hợi Trưởng ban xây dựng Đảng uỷ  Trưởng ban 

2 Ngô Thị Khánh Hiệu trưởng trường tiểu học Tam Đường Phó ban 

3 Phong Linh Chi Phó chủ tịch MTTQVN xã, Bí thư đoàn xã Uỷ viên 

4 Nguyễn Ngọc Hiền Công chức ban Kinh tế - Ngân sách Thư ký 

5 Phạm Thị Lệ Toàn Công chức TT PVHCC Uỷ viên 

6 Chìu Văn Chuyển Bí thư chi bộ bản Bình Luông Uỷ viên 

7 Nguyễn Thị Thu Hà Bí thư chi bộ bản Hô Ta Uỷ viên 

8 Lò Văn Tiến Bí thư chi bộ bản Thác Cạn Uỷ viên 

9 Tẩn A Sểnh Bí thư chi bộ bản Thác Tình Uỷ viên 

XI Ban bầu cử số 11: Gồm các bản: Nà Đa, Tiên Bình, Sân Bay  

1  Trần Như Hợp Phó Chủ tịch UBND xã Trưởng ban 

2  Nguyễn Hồng Sơn Phó Chánh văn phòng HĐND – UBND xã  Phó ban 

3  Lò Thị Thanh Phó Ban văn hoá – Xã hội Thư ký 

4  Bùi Phương Thảo Công chức Phòng Kinh tế Uỷ viên 

5  Nguyễn Thu Hà Phó Chủ tịch Hội nông dân Uỷ viên 

6  Nguyễn Văn Diện Trưởng bản bản Nà Đa Uỷ viên 

7  Nguyễn Ngọc Luyến Bí thư chi bộ bản Tiên Bình Uỷ viên 

8  Nguyễn Văn Hải Bí thư chi bộ bản Sân Bay Uỷ viên 

9  Nguyễn Ngọc Chuyền Trưởng bản bản Sân Bay Uỷ viên 
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